
PHỤ LỤC SỐ 09 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2019/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
quy định về tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín 

dụng) 

Sở Giao dịch/ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực ... 

Số văn bản: .... 

BÁO CÁO SỐ LIỆU TÁI CẤP VỐN DƯỚI HÌNH THỨC CHO VAY LẠI THEO 
HỒ SƠ TÍN DỤNG 

Tháng … năm … 

Đơn vị: tỷ đồng 

STT Tên 
TCTD 

Số 
hiệu 

Quyết 
định 
tái 
cấp 
vốn 

Số tiền 
NHN

N 
chấp 
thuận 
tái cấp 

vốn 

Giải 
ngân Thu nợ Chuyển 

quá hạn 

Chuyển 
thành 

cho vay 
đặc biệt 

Dư nợ cuối tháng báo 
cáo 

Số 
tiền Ngày Số 

tiền Ngày Số 
tiền Ngày Số 

tiền Ngày 

Tái cấp 
vốn 

trong 
hạn 

Tái 
cấp 
vốn 
quá 
hạn 

Cho 
vay 
đặc 
biệt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

                              

                              

                              

Tổng số                         

  

    ..., ngày ... tháng ... năm ... 
Lập biểu​

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Kiểm soát​

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Giám đốc​

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng 
dấu) 



  

Nơi nhận:​
- Cục Quản lý, giám sát tổ 
chức tín dụng, Thanh tra Ngân 
hàng Nhà nước;​
- Vụ Chính sách tiền tệ;​
- Vụ Tín dụng các ngành kinh 
tế.​
- Lưu: ... 

    

  

Hướng dẫn lập báo cáo: 

- Cột (5), (7), (9), (11), (13), (14): Số liệu nợ gốc tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại 
theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng. 

- Cột (15): Dư nợ gốc cho vay đặc biệt do dư nợ gốc tái cấp vốn dưới hình thức cho vay 
lại theo hồ sơ tín dụng chuyển thành. 

 

 


